
Đế van VABM-C8-12E-G14-12-PT-L
Số bộ phận: 1247979

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước lưới 12 mm

Số lượng tối đa vị trí van 12

Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo quy định UK cho EMV
theo các quy định UK RoHS

Lớp chống ăn mòn KBK 0 - không ứng suất ăn mòn

Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L

Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van 0.6 Nm

Mô men xoắn siết tối đa gắn tường 5 Nm

trọng lượng sản phẩm 940 g

Cổng nối khí nén 1 G1/4

Cổng nối khí nén 3 G1/4

Cổng nối khí nén 5 G1/4

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu dải đầu nối Hợp kim nhôm rèn
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